
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC KẠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-UBND 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng   02  năm 2026 

 

  

THÔNG BÁO  

Về việc công khai Danh mục thông tin theo Điều 17 

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 
  

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Tiếp cận thông tin. 

Ủy ban nhân dân phường Bắc Kạn thông báo công khai danh mục thông tin 

theo Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, cụ thể như sau: 

1. Nội dung công khai 

Ủy ban nhân dân phường Bắc Kạn thực hiện công khai Danh mục thông tin 

phải được công khai theo Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. 

(Danh mục chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Thông báo này) 

2. Hình thức và địa điểm công khai 

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử phường Bắc Kạn; 

Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bắc Kạn; 

Các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật. 

3. Thời gian công khai 

Danh mục thông tin được công khai thường xuyên, bảo đảm kịp thời, đầy 

đủ, chính xác, và được cập nhật khi có thay đổi theo quy định. 

4. Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Bắc Kạn 

Địa chỉ: Tại Tầng 1, trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phường Bắc Kạn (số 168, đường Trường Chinh, tổ 6A, 

phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên). 

5. Các mẫu phiếu sử dụng trong cung cấp thông tin theo yêu cầu 

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân  

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghiệp    

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin  

Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin 



2 

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin   

Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin    

Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận  

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Thông báo này) 

6. Tổ chức thực hiện 

Giao Văn phòng HĐND và UBND phường chủ trì, phối hợp với các phòng 

chuyên môn, các đơn vị trực thuộc: 

Thực hiện đăng tải, niêm yết Danh mục thông tin theo quy định; 

Tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện quyền tiếp cận thông tin; 

Bảo đảm không công khai các thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, 

đời sống riêng tư theo quy định pháp luật. 

Ủy ban nhân dân phường Bắc Kạn thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:       
- Các tổ dân phố trên địa bàn; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị; 

- Trang TTĐT phường (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Huy Hoàng 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI CỦA 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC KẠN 

 

(Kèm theo Thông báo số …../TB-UBND ngày … tháng 02 năm  2026 của UBND 

phường Bắc Kạn) 

a) Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng 

chung; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân 

phường ; 

b) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 

đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân phường; 

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu 

ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân phường mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp 

luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, 

điều chỉnh địa giới hành chính; 

d) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết 

quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Ủy ban nhân dân 

phường; 

đ) Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực 

hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước;  

e) Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, 

sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp 

của Nhân dân, các loại quỹ; 

g) Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công 

và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, 

chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; 

h) Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức 

khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo 

vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động; 

i) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ 

quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực 

tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan ban 

hành; 
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k) Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin về tuyển 

dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và 

kết quả chương trình, đề tài khoa học; 

l) Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 34 của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; tên, địa chỉ, số điện thoại, số 

fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận 

yêu cầu cung cấp thông tin; 

m) Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; 

n) Thông tin về thuế, phí, lệ phí; 

o) Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

PHỤ LỤC II 

Các mẫu phiếu sử dụng trong cung cấp thông tin theo yêu cầu 

(Kèm theo Thông báo số …../TB-UBND ngày … tháng 02 năm  2026 của UBND 

phường Bắc Kạn) 

1. Mẫu số 01a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                             --------------- 

……….., ngày….tháng…..năm…… 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Dành cho công dân) 

Kính gửi:……………………………………………………… 

1. Họ, tên cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin:……………............. 

2. Người đại diện/Người giám hộ1:…………………………… 

3. Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu …………… 

cấp ngày……. /……. /……. tại………………………………… 

4. Nơi cư trú2:…………………………………… 

5. Số điện thoại3……………………………….; Fax………………………; 

E-mail:…………… 

6. Tên văn bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung cấp:……………………… 

7. Mục đích yêu cầu cung cấp thông tin:………………………… 

8. Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ: 

a) Lần đầu b) Khác: ……….. (ghi rõ số lần đã yêu 

cầu cung cấp thông tin có nội dung nêu trên) 

9. Số lượng bản in, sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu:……………… 

10. Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu:……………………… 

□ Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp thông tin 

□ Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận):……………………………… 

□ Fax (ghi rõ số fax): ………………………………………………… 

□ Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): …………………………… 

□ Hình thức khác (ghi rõ):……………………………………………… 

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện):... 

 NGƯỜI YÊU CẦU 
       (Ký, ghi rõ họ tên) 
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_______________ 

1 Theo quy định của bộ luật dân sự về người đại diện, người giám hộ đối 

với người yêu cầu cung cấp thông tin là người chưa thành niên, người hạn chế 

năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn 

trong nhận thức và làm chủ hành vi… 

2 Ghi nơi cư trú của người đại diện/người giám hộ. 

3 Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện/giám hộ. 

 

2. Mẫu số 01b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày….tháng…..năm…… 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Dành cho công dân yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ chức, đoàn thể, 

doanh nghiệp) 

Kính gửi:……………………………………………………… 

1. Tên tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp:………………………………… 

2. Người đại diện của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp1: ………………… 

3. Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu………………………… 

cấp ngày ………../………. /………. tại………………………………… 

4. Địa chỉ trụ sở của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp: …………………… 

5. Số điện thoại2……………………..; Fax……………….; E-mail: 

…………………………… 

6. Tên văn bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung cấp:………………………… 

7. Mục đích yêu cầu cung cấp thông tin: ………………………………… 

8. Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ: 

a) Lần đầu b) Khác: ……….. (ghi rõ số lần đã yêu 

cầu cung cấp thông tin có nội dung nêu trên) 

9. Số lượng bản in, sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu: …………………… 

10. Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu:…………………………… 

□ Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp thông tin 

□ Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận):………………………………… 

□ Fax (ghi rõ số fax): ……………………………………… 

□ Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): ………………………… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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□ Hình thức khác (ghi rõ): ……………………………………………… 

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin có điều 

kiện):………………… 

 NGƯỜI YÊU CẦU3 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

_______________ 

1 Theo quy định của Bộ luật dân sự về người đại diện của tổ chức, đoàn thể, 

doanh nghiệp. 

2 Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện yêu cầu cung cấp thông 

tin. 

3 Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, đoàn thể, doanh 

nghiệp đó. 

 

3. Mẫu số 02 

TÊN CƠ QUAN 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:……../……… …………, ngày………… tháng…….. năm……… 

PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 2 

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin:…………………………… 

Tiếp nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của Ông/Bà3: ……………… 

Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu …………………………… 

cấp ngày……… /………. / tại …………………………………… 

Nơi cư trú:……………………………………………………………… 

Số điện thoại: …………………..Fax: …………………Email: …………… 

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: ……………………………… 

Hình thức cung cấp thông tin: ……………………………… 

Văn bản kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin gồm4: 

1 …………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………… 

Vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu, Quyển số:.../năm……… 

Số thứ tự………… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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 NGƯỜI TIẾP NHẬN PHIẾU 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

_______________ 

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối 

2 Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin được lập thành 2 bản; một bản 

lưu tại cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, một bản giao cho cá nhân, tổ 

chức yêu cầu cung cấp thông tin. 

3 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp. 

4 Là những văn bản kèm theo trong trường hợp cung cấp thông tin có điều 

kiện. 

 

4. Mẫu số 03 

TÊN CƠ QUAN 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:……../……… …………, ngày………… tháng…….. năm……… 

PHIẾU GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi:………………………………………………………… 

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: ……………………… 

Nhận được đề nghị của Ông/Bà2: ………………………………… 

Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu……………………… 

cấp ngày…… /…….. / tại ……………………………………… 

Nơi cư trú:………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………….. Fax…………………… Email:  

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: …………………………… 

Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc cung cấp 

thông tin do Ông/Bà yêu cầu như sau: 

Hình thức cung cấp thông tin: ………………………………………… 

Địa điểm cung cấp thông tin (trong trường hợp cung cấp thông tin tại trụ sở 

cơ quan cung cấp thông tin): ……………………………………………… 

Chi phí cung cấp thông tin (nếu có): ………………………… 

Phương thức thanh toán (nếu có): ……………………… 

Thời hạn thanh toán (nếu có): ……………………………………… 
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Ngày cung cấp thông tin:…………………………………………… 

 THỦ TRƯỞNG CƠ 

QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI CUNG 

CẤP THÔNG TIN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ 

quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông 

tin3) 

_______________ 

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối. 

2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp. 

3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì 

sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin. 

 

 

5. Mẫu số 04 

TÊN CƠ QUAN 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:……../……… …………, ngày………… tháng…….. năm……… 

THÔNG BÁO 

GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi:……………………………………………………… 

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: ………………………… 

Nhận được Phiếu yêu cầu của Ông/Bà2: ………………………… 

Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu………………………………… cấp 

ngày…….. / …………/... tại ……………………… 

Nơi cư trú: ................................................................................................. 

Số điện thoại:……………………Fax………………….. Email: ………… 

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu:…………………………………… 

Ngày/tháng/năm nhận Phiếu yêu cầu: ……………………………… 

Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc gia hạn cung 

cấp thông tin do Ông/Bà yêu cầu vì lý do……………………………………… 

Thời gian gia hạn cung cấp thông tin:…………………………………… 
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Thời gian cung cấp thông tin sau khi gia hạn: ……………………………… 

 THỦ TRƯỞNG CƠ 

QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI CUNG 

CẤP THÔNG TIN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ 

quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông 

tin3) 

_______________ 

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối. 

2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp. 

3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì 

sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin. 

 

 

 

6. Mẫu số 05 

TÊN CƠ QUAN 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:……../……… …………, ngày………… tháng…….. năm……… 

THÔNG BÁO 

TỪ CHỐI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi:……………………………………………………………… 

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: ………………………… 

Nhận được Phiếu yêu cầu của Ông/Bà2: ……………………………… 

Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu …………………………………… 

cấp ngày………….. /……. /... tại …………………………… 

Nơi cư trú: …………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………… Fax…………………. Email:……………… 

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu:……………………………… 

Ngày/tháng/năm nhận Phiếu yêu cầu: ………………………………… 

Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc từ chối cung 

cấp thông tin do Ông/Bà yêu cầu vì lý do ……………………………………… 
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 THỦ TRƯỞNG CƠ 

QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI CUNG 

CẤP THÔNG TIN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ 

quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông 

tin3) 

_______________ 

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối. 

2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp. 

3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì 

sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin. 

 

 

 

7. Mẫu số 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày….tháng…..năm…… 

VĂN BẢN CHẤP THUẬN 1 

Tên tôi là: ………………………………………………………… 

Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu …………………………………… 

cấp ngày ………./ ………../………. tại ………………………… 

Nơi cư trú:………………………………………………………… 

Số điện thoại:………… Fax…………….Email:…………………………… 

Là chủ sở hữu bí mật kinh doanh/Là chủ sở hữu thông tin liên quan đến bí 

mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân/Là thành viên của gia đình có thông tin 

liên quan tại văn bản/hồ sơ/tài liệu:……… 

Đồng ý để Ông/Bà:………………………………………………………… 

Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu…………………………… cấp 

ngày……… /………. / tại ………………… 

Nơi cư trú:………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………… Email: ………………………………… 

Được tiếp cận thông tin……………………………………………. tại văn 

bản/hồ sơ/tài liệu nêu trên. 
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XÁC NHẬN CỦA UBND 

CẤP XÃ 

(Xác nhận chữ ký của người chấp 

thuận) 

NGƯỜI CHẤP THUẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: 

1. Trường hợp văn bản chấp thuận của tổ chức, doanh nghiệp thì người đại 

diện ký, đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp đó mà không cần xác nhận của Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

2. Cơ quan cung cấp thông tin có thể tách thành 03 mẫu văn bản chấp thuận 

tương ứng với từng trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện. 

_______________ 

1 Dành cho trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện theo quy định tại 

Điều 7 Luật tiếp cận thông tin. 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-can-thong-tin-2016-280116.aspx
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